
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Bền Vững năm 2024 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
03/01/2024 05/01/2024 10/01/2024 12/01/2024 17/01/2024 19/01/2024 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024  

12.864 12.868 12.876 12.884 12.917 12.921 12.930 12/936 12.949  

2 
 02/02/2024 07/02/2024  15/02/2024 16/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 28/02/2024  

 12.952 12.962  12.976 12.976 12.975 12.986 12.995  

3 
 01/03/2024 06/03/2024 08/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 27/03/2024 29/03/2024 

 12.998 13.007 13.007 13.008 13.011 13.015 13.015 12.979 12.975 

4 
03/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 25/04/2024 26/04/2024   

12.972 12.953 12.961 12.968 12.977 12.981 12.987 13.002   

5 
02/05/2024 03/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 29/05/2024 31/05/2024 

13.009 13.016 13.023 13.029 13.020 13.042 13.052 13.060 13.061 13.056 

6 
  05/06/2024 07/06/2024 12/06/2024 14/06/2024 19/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 28/06/2024 

  13.088 13.058 13.093 13.091 13.086 13.093 13.120 13.129 

7 
03/07/2024 05/07/2024 10/07/2024 12/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 24/07/2024 26/07/2024 31/07/2024  

13.153 13.136 13.142 13.146 13.162 13.167 13.176 13.181 13.195  

8 
 02/08/2024 07/08/2024 09/08/2024 14/08/2024 16/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 

 13.195 13.205 13.228 13.242 13.246 13.260 13.253 13.300 13.305 

9 
 04/09/2024 06/09/2024 11/09/2024 13/09/2024 18/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 27/09/2024  

 13.306 13.312 13.348 13.349 13.385 13.386 13.403 13.408  

10 
02/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 11/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024  

13.410 13.415 13.435 13.438 13.430 13.453 13.457 13.477 13.481  

11 
 01/11/2024 06/11/2024 08/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 10/11/2024 22/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 

 13.466 13.470 13.485 13.471 13.495 13.502 13.514 13.505 13.503 

12 
04/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 25/12/2024 27/12/2024   

13.522 13.523 13.550 13.537 13.608 13.614 13.605 13.588   

 

 
Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 


